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Lớp 3 & 4

Học Kỳ 4 2024

CHÀO MỪNG
Kính gửi các gia đình,
Chào mừng đến với Học kỳ 4! Đây là học kỳ cuối cùng trong năm và chúng ta có rất nhiều trải nghiệm học tập tuyệt vời
để chia sẻ cùng nhau. Chúng tôi hy vọng rằng học kỳ này sẽ là một học kỳ thú vị, nơi chúng ta có thể tiếp tục phát triển
các mối quan hệ tích cực với nhau và tiếp tục là những người tự quản lý hiệu quả với việc học của mình khi năm học sắp
kết thúc.
Học kỳ này, chúng ta có nhiều trải nghiệm học tập khác nhau bao gồm Đi Trại dành cho học sinh Lớp 3 tại Sunnystones
vào tuần 3, chuyến tham quan rạp chiếu phim để xem Robot Hoang dã, các bài học bơi và Lễ hòa giải đầu tiên của học
sinh Lớp 3.
Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ liên tục của các quý vị. Chúng tôi yêu cầu quý vị tiếp tục kiểm tra Seesaw để xem thông báo
về việc học và lớp học của họ và Operoo để biết tin nhắn toàn trường hoặc ghi chú về cho ph ép. Vui lòng liên hệ với
chúng tôi qua địa chỉ email hoặc qua Seesaw nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG

Tháng Mười Tháng Mười Một Tháng Mười Hai

Ngày 11 tháng Mười Đọc Kinh Mân
Côi Toàn Trường 12:15 pm
Ngày 17 tháng Mười Robot Hoang
Dã
Ngày 22 - 23 tháng Mười Lớp 3 Đi
Trại Sunnystones

Ngày 30 tháng Mười
Đêm Gia đình Wonder of Living Lớp
4 lúc 5:45pm & Lớp 5/6 7:00 pm

Ngày 4 tháng Mười Một - Ngày đóng cửa trường
Ngày 5 tháng Mười Một - Ngày đóng cửa trường -
Melbourne Cup
Ngày 7 tháng Mười Một - Ngày tĩnh tâm hòa giải
Ngày 12 tháng Mười Một- Hòa giải lần đầu 7:00
pm
Ngày 15 tháng Mười Một 9:15 am - Thánh lễ cho
người đã mất
Ngày 17 tháng Mười Một - Thánh lễ Chúa Nhật
Lớp 2/3/4
Ngày 29 tháng Mười Một 9:15 am - Phụng vụ Mùa
Vọng

Ngày 3 tháng Mười Hai Ngày đóng cửa
trường
Ngày 12 tháng Mười Hai Ngày Step Up
Ngày 13 tháng Mười Hai Thánh lễ lớp
Ngày 17 tháng Mười Hai Thánh lễ cuối
năm lúc 10:00 am
Ngày 17 tháng Mười Hai Kết thúc học kỳ
- Học sinh tan học lúc 12 giờ trưa

CHI TIẾT LIÊN HỆ
Year 3T - Miss Cecilia Tran
ctran@stbsunshinenth.catholic.edu.au

Year 3P - Mr Daniel Powell
dpowell@stbsunshinenth.catholic.edu.au

Year 4W - Ms KateWills
kwills@stbsunshinenth.catholic.edu.au

Year 4M - Ms Nicole Marevic/Ms Mellisa Szulik
nmarevic@stbsunshinenth.catholic.edu.au
mszulik@stbsunshinenth.catholic.edu.au
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HỌC TẬP TRUY VẤN
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chất là gì?

HIỂU BIẾT
● sự thay đổi nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến

trạng thái của vật chất.
● các thí nghiệm cần phải công bằng và nhất

quán để có được kết quả đáng tin cậy.
● là những nhà tư tưởng khoa học, chúng ta cần

phải linh hoạt và kiên trì trong suy nghĩ của
mình

● là những nhà tư duy khoa học, chúng ta sử
dụng bằng chứng để giải thích suy nghĩ của
mình.

● chúng ta sử dụng quy trình khoa học để khám
phá các trạng thái của vật chất.

TRUY VẤN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
CÂU HỎI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN:
Chúng ta chuẩn bị thế nào cho sự đến của Chúa Giêsu?

Giêsu?

HIỂU BIẾT

● Mary là một môn đồ trung thành, được Chúa

chọn làm mẹ của Chúa Jesus.

● Mùa Vọng là thời gian chờ đợi và chuẩn bị cho
sự ra đời của Chúa Jesus.

● Mùa Vọng dạy chúng ta về HY VỌNG, TÌNH

YÊU, NIỀM VUI VÀ BÌNH AN.

● Chúng ta có thể thể hiện HY VỌNG, TÌNH YÊU,

NIỀM VUI VÀ BÌNH AN trong Mùa Vọng.

TIẾNG ANH
ĐỌC VÀ XEM

Các học sinh sẽ:
● phát triển kỹ năng hiểu trước, trong và sau khi

đọc
● đọc to cho trôi chảy và chính xác

Lớp 3
● Đọc và phản hồi nhiều dạng thơ khác nhau

VIẾT
Các học sinh sẽ:
Lớp 3

● sử dụng các biện pháp thơ ca khác nhau khi viết
thơ bao gồm điệp ngữ, ẩn dụ, so sánh, vần
điệu, nhân cách hóa và tượng thanh.

● viết các loại thơ khác nhau bao gồm thơ điệp
ngữ, thơ danh từ trừu tượng và thơ khoảnh
khắc.

● hiểu cách sử dụng dấu nháy đơn theo những
cách khác nhau để chỉ sự sở hữu, số nhiều và
dạng rút gọn

● xem lại và triển khai các giai đoạn viết - lập kế
hoạch, soạn thảo, sửa đổi, biên tập và xuất bản

Lớp 4:
● xây dựng các văn bản thuyết phục bằng cách sử

dụng một loạt các biện pháp thuyết phục như
câu hỏi hùng biện, ngôn ngữ phương thức và
ngôn ngữ bao hàm

● áp dụng khung TEEL (Liên kết giải thích bằng
chứng chủ đề) để xây dựng các đoạn văn
thuyết phục

● xem lại và triển khai các giai đoạn viết - lập kế
hoạch, soạn thảo, sửa đổi, biên tập và xuất bản

NÓI VÀ NGHE
Các học sinh sẽ:

● bày tỏ và biện minh cho ý kiến   của mình
● tham gia và đóng góp vào các cuộc thảo luận.

Lớp 4
● Lên kế hoạch và trình bày bài phát biểu lãnh đạo

TOÁN HỌC
SỐ - Phân số và Số thập phân
Các học sinh sẽ:

● phân vùng diện tích, độ dài và tập hợp để tạo
và so sánh các phân số khác nhau

● so sánh kích thước của các phân số khác nhau
và thể hiện sự hiểu biết bằng cách đặt chúng
trên một trục số

● biểu diễn các phân số đơn vị theo nhiều cách
khác nhau, ví dụ: ký hiệu, mô hình và từ
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● Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng
trong các bài thơ khác nhau và hiểu mục đích
của chúng

CHÍNH TẢ và ÂM HỌC
Lớp 3 UFLI (Âm học)
Các học sinh sẽ:

● tiếp tục xem xét các âm thanh khác nhau mà
các tổ hợp chữ cái tạo ra trong từ. Ví dụ, tách
nguyên âm chữ a-e như trong cake

● xem xét các tiền tố và hậu tố, và tìm hiểu cách
chúng có thể thay đổi nghĩa của các từ gốc

● Tìm hiểu các quy tắc chính tả khác nhau và
hiểu khi nào cần áp dụng chúng.

Lớp 4 - Thành thạo chính tả
Học sinh sẽ được học trong các nhóm đánh vần khác
nhau, tập trung vào:

● ngữ âm - âm thanh mà các chữ cái tạo ra
● hình thái - tiền tố, hậu tố và từ cơ sở
● quy tắc chính tả cho cách viết bất quy tắc của

từ.

HỌC TẬP VỀ XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC
Các học sinh sẽ:
Lớp 3

● Học sinh phát triển sự hiểu biết rằng các vấn
đề khác nhau đòi hỏi các loại chiến lược giải
quyết vấn đề khác nhau

● Học sinh xác định một loạt các chiến lược mà
họ sử dụng để giải quyết vấn đề

Lớp 4
● khám phá định nghĩa và các loại bạo lực
● xem xét những người bị ảnh hưởng bởi bạo

lực và cách tìm kiếm sự giúp đỡ.

● xác định và biểu diễn các phân số và số thập
phân tương đương (Lớp 4).

ĐO LƯỜNG - Thời gian
Các học sinh sẽ:

● Lớp 3: đọc và diễn giải các cách biểu diễn thời
gian khác nhau trên đồng hồ kim và đồng hồ kỹ
thuật số

● Lớp 4: xác định thời gian đã trôi qua bằng các
đơn vị khác nhau, ví dụ: giờ và phút, ngày và
tuần.

XÁC SUẤT
Các học sinh sẽ:

● tiến hành các thí nghiệm ngẫu nhiên, xác định
và mô tả các kết quả có thể xảy ra

● mô tả các sự kiện hàng ngày có thể xảy ra và
sắp xếp các khả năng xảy ra của chúng.

HỌC TẬP Ở NHÀ
Vui lòng đảm bảo rằng bạn kiểm tra với con quý vị về
việc đọc của chúng. Học sinh được yêu cầu đọc trong
20-30 phút mỗi ngày ở nhà để phát triển sức bền đọc
của các em.

OPEROO

Vui lòng kiểm tra Operoo
thường xuyên vì đây là hình
thức liên lạc chính giữa
trường và gia đình để biết
ghi chú, chuyến tham quan và thông tin quan trọng.

SEESAW

Vui lòng kiểm tra Seesaw
thường xuyên vì đây là nền
tảng chúng tôi sử dụng để gửi
các ví dụ về bài học và đánh giá hàng ngày.

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN BIỆT NGÔN NGỮ: TIẾNG Ý
Các học sinh sẽ:
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THỂ DỤC
Các học sinh sẽ:

● tham gia các hoạt động và trò chơi mà trẻ
tiếp tục phát triển hiểu biết của mình về cấu
trúc của các đội và vai trò trong các đội đó

● tham gia vào trò chơi độc lập, hợp tác và

cộng tác với nhiều loại thiết bị, thông qua các

trò chơi có nhiều mức độ phức tạp khác nhau

● tham gia vào các trò chơi thể thao cụ thể đã
được điều chỉnh, trong đó trẻ bắt đầu phát

triển nhận thức của mình về các chiến thuật
phòng thủ và tấn công.

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH - Lớp 3 & 4M
Các học sinh sẽ:

● khám phá đường nét, hình khối, màu sắc và
kết cấu trong các bối cảnh khác nhau

● khám phá nghệ thuật từ các quốc gia khác,
bao gồm cả người dân tộc Đầu tiên

● vẽ/làm mẫu nghệ thuật từ góc nhìn trên
không (Lớp 3)

● tạo ra các thiết kế đối xứng bằng các kỹ
thuật thông thường và công cụ kỹ thuật số

● khám phá giá trị màu sắc (xám nhạt, xám
nhạt hơn, tông màu tối hơn) và độ tương
phản bằng các kỹ thuật thông thường và
công cụ kỹ thuật số (Lớp 4)

● tham gia vào hoạt động thủ công Giáng sinh.

● trao đổi thông tin cá nhân với giáo viên và các
bạn cùng lớp, và trả lời các câu hỏi về bản
thân và gia đình

● sử dụng các cấu trúc ngữ pháp chính để tạo
thành các câu đơn giản, bao gồm việc sử
dụng đại từ sở hữu, giới tính và dạng số
ít/số nhiều

● tìm hiểu về Giáng sinh ở Ý và các biểu tượng
của nó.

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN - ÂM NHẠC Lớp 3P và
Lớp 4S
Học sinh sẽ:

● phản hồi và diễn giải nhiều bản nhạc khác
nhau từ thời kỳ Lãng mạn và Cổ điển (Lớp 3)

● phản hồi và diễn giải nhiều bản nhạc khác
nhau từ thể loại Rock and Roll (Lớp 4)

● thảo luận về cách các yếu tố âm nhạc được
sử dụng để truyền đạt ý tưởng và mục đích

● chơi nhạc bằng cách theo dõi bản nhạc, sử
dụng các nhạc cụ đã lên dây và chưa lên dây.

CÔNG NGHỆ SỐ - ROBOTICS
Lớp 4W
Các học sinh sẽ:

● theo dõi và sửa đổi các thuật toán để tạo ra
các giải pháp kỹ thuật số cho các thách thức
đối với các thiết bị rô-bốt như Micro-Bit

● khám phá mã hóa thông qua Minecraft
Education

Lớp 3
Các học sinh sẽ:

● khám phá chương trình trực tuyến Scratch
3.0

● Xác định và giải thích các Khối mã hóa
● mô tả, theo dõi và sửa đổi hoạt ảnh bằng

cách sử dụng Khối mã hóa trực quan
● phát triển hoạt ảnh bằng cách sử dụng

chương trình trực quan.
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THỜI KHÓA BIỂU
3T 3P 4M 4W

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH
với Joanne Butler

Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư

BIỄU DIỄN NGHỆ THUẬT
-ÂM NHẠC

với Jennifer Marshall
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư

CÔNG NGHÊ SỐ -ROBOTICS
với Christine Roberts

Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ

THỂ DỤC
với Ian Miller

Thứ Tư &
Thứ Năm

Thú Sáu Thứ Tư Thứ Tư

TIẾNG Ý
với Mr Matteo Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thú Sáu

HỌC BƠI LỘI

tại Paul Sadler Swimland

Thú Sáu Thú Sáu Thú Sáu Thú Sáu

MUỢN SÁCH Thứ Năm Thứ Năm Thú Ba Thú Ba
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